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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2254802033213 AnhHuỳnh Tuấn 24/05/2007 7 6.0 7.0 7.0 6.0 6.3 1

2254802033217 ĐạtĐặng Thành 19/09/2006 9 9.0 8.0 9.5 8.5 8.6 2

2254802033219 HânNguyễn Ngọc 11/08/2007 5 5.0 7.0 3.0 0.0 0.0 2.0 3

2254802033221 HằngLê Thị Mỹ 04/12/2007 9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 4

2254802033224 HưngLê Minh 19/06/2007 9 10.0 7.5 8.5 8.0 8.3 5

2254802033225 HươngCao Thị Kim 08/02/2007 9 9.5 9.5 9.0 8.0 8.5 6

2254802033229 MẫnĐoàn Minh 12/05/2007 8 9.0 7.0 8.5 7.5 7.8 7

2254802033234 NhưNguyễn Minh 30/03/2007 8 9.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8

2254802033241 TânCao Nhật 16/09/2007 9 9.5 7.5 9.0 8.5 8.6 9

2254802033243 TrâmNguyễn Phan Huỳnh 06/12/2007 9 8.0 8.5 9.0 8.5 8.5 10

2254802033244 TrangNguyễn Thị Thùy 14/08/2007 9 9.0 9.0 8.0 8.5 8.6 11

2254802033245 TrangTất Thị Kim 31/01/2007 5 8.0 7.0 0.0 0.0 0.0 2.0 12

2254802033246 VyNguyễn Triệu 30/10/2007 9 9.0 8.5 8.5 8.5 8.6 13

2254802033247 YếnSơn Thị Thu 10/05/2007 8 8.0 7.5 8.5 8.5 8.3 14

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 11  3  2024 

Giáo viên giảng dạy

Phạm Văn  Nhã

Trang  1 


